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QUYÉT ĐỊNH  

V/v nghiệm thu đề tài KH&CN cấp CO' sỏ năm 2018 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THẺ DỤC THẺ THAO BẮC NINH

Căn cứ quyết định số 3655/QĐ-BVIiTTDL ngày 01/10/2018 của Bộ trưởng Bộ 
Văn hoá, Thể thao v à  Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và CO' cấu tổ
chức của Trường Đại học TDTT Bắc Ninh;

Căn cử quyết định số 22/QĐ-TDTTBN ngày 09/01/2018 của Hiệu trưởng 
Trường Đại học TDTT Bắc Ninh về việc cho phép triển khai đề tài KH&CN cấp CO’
sở năm 2018;

Căn cứ các biên bản họp hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học và công
nghệ cấp cơ sở neày 22-23/1 1/2018;

Xét đề nghị của Viện Khoa học và Công nghệ TDTT,

Điều 1. Nghiệm thu và xếp loại cho 33 đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở 

năm 2018 (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Đe tài khoa hục và công nghệ cấp cơ sở năm 2018 được tính khối lượng 

giờ định mức khoa học và xét thi đua cho cán bộ, giảng viên.

Diều 3. Viện KH&CN TDTT; phòng Hành chính, Tổng hợp; phòng Đào tạo, 

Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế; các đơn vị và cá nhân có tên tại điều 1 chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TRƯỜNG DẠI IIỌCTDTT BẮC NINII

Số: /QĐ-TDTTBN Bắc Ninh, ngày thàngj¿-năm 2018

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QƯYẺT ĐỊNH:

Nơi nhận:
. - B a n  G i á m  h i ệu  ( de  b/c) ;

- N h ư  Diều  3 ( t /h);
- L ư u  V T .  V i ện  K I I & C N  T D T T  ( D . 50 )

K T h i ệ u  t r ư ở n g



D ANH SÁCH N G H IỆ M  TH Ư  VÀ XÉP LO Ạ I ĐÈ TÀ I K H O A  H Ọ C  VÀ CÔNG N G H Ệ CẤ P c ơ  SỞ  NĂM  2018

(Kèm theo Quyết định sổ  :Jồé'~h/QĐ- TDTTBN ngày ũH thảng J  £năm 2018)

1
: TT Tên đề tài Mã số Đơn vị chủ trì 

thực hiện Các thành viên tham gia thực hiện đề tài xếp
loai

! 1.
Lựa chọn biện pháp hoàn thiện kỹ năng thực tập 
giáo án cho sinh viên Điền kinh Trườn? Đại học 
TDTT Bắc Ninh

GDTC/18/01
Bộ môn 

Điền kinh, Cử
tạ

ThS. Vũ Quỳnh Như, Chủ nhiệm
TS. Nguyễn Như Quỳnh, Thư ký 
TS. Đặnơ Hoài An, Thành viên 
ThS. Neuvễn Đăng Điệp. Thành viên

Đạt

2.

Nghiên cứu biện pháp nâne cao hiệu quả tập 
luyện ngoại khóa môn Thể thao chuyên ngành 
cho sinh viên chuyên ngành Bóng bàn khóa Đại 
học 51 -  Ngành giáo dục thể chất -  Trường Đại 
hoc TDTT Bắc Ninh

GDTC/18/02 Bộ môn 
Bóna bàn

TS. Hồ Mạnh Trường, Chủ nhiệm
ThS. Trần Thị Hồng Việt, Thư ký 
ThS. Lê Vương Anh, Thành viên

Đạt

!
5.

Nghiên cứu bài tập nâng cao khả năng tấn côns 
shi 3 điểm trong thi đấu đối kháne (Kumite) cho 
sinh viên chuyên ngành Karatedo nsành huấn 
luyện thể thao Trườnạ Đại học TDTT Bắc Ninh

rm T rvi o/nivjfj_y i v_/ iồ/ụj
Bộ môn 

Võ -  Quyền 
anh

TS. Nguyễn Hồng Đăng, Chủ nhiệm
rT’’V>Q XIQ-Ị-Ịx/Ot-I TVí rìnpn HrỊrir \f\TXllO. ÌN v̂ ii i i i  iiiu ĨS.J
ThS. Lưu Quốc Hưng, Thành viên

4.

Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá kết quả học tập 
thực hành theo học chế tín chỉ cho sinh viên 
chuyên ngành cầu  lông ngành huấn luyện thể 
thao Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

GDTC/18/04 Bộ môn 
Cầu lông

TS. Nguyễn Văn Đức, Chủ nhiệm
ThS. Nguyễn Thị Huyền, Thư ký 
ThS. Trương Văn Minh, Thành viên

Đạt

5.

Nghiên cứu ứng dụng máy bắn Laser Scatt MX- 
02 nâng cao hiệu quả công tác huấn luyện nội 
dung súne trường hơi cho vận động viên Bắn 
súng đội tuyển trẻ Quốc gia tại Trường Đại học 
TDTT Bắc Ninh

GDTC/18/05 Bộ môn 
Bắn súne

TS. Trần Anh Vương, Chủ nhiệm
ThS. Đào Văn Thăng, Thư ký 
ThS. Phạm Chí Kiên, Thành viên 
ThS. Lê Hồng Minh, Thành viên 
ThS. Đỗ Quang Hưng, Thành viên

Đạt

6.

ứ ng  dụng tổ hợp bài tập hoàn thiện kỹ thuật di 
chuyển cho sinh viên chuyên ngành quần vọt 
ngành giáo dục thể chất Trường Đại học TDTT 
Bắc Ninh

GDTC/18/06 Bộ môn 
Quần vợt

ThS. Trần Huyền Trang, Chủ nhiệm
ThS, Phan Đình Huy, Thư ký 
TS. Đinh Thị Mai Anh, Thành viên 
ThS. Lê Thị Thùy Linh, Thành viên

Đạt

-------n



TT
,

Tên đê tài. Mã số Đơn vị chủ trì 
thực hiện Các thành viên tham gia thực hiện đề tài Xêp

loai
I

7.
Nghiên cứu cải tiên nội dung giảne dạy môn học 
Pháp luật đại cương cho sinh viên Trường Đại 
hoc TDTT Bắc Ninh

GDTC/18/07 Bộ môn 
Quản lý TDTT

ThS. Tông Thị Thu Hiên, Chủ nhiệm
ThS. Nguyễn Thịnh Vượng, Thư ký 
PGS.TS. Nguyễn cẩm  Ninh, Thành viên

Đạt

! 8.

ứ ng  dụng hệ thống Simi motion 3D xác định sai 
lầm thườns mắc trone giảng dạy kv -thuật nhảy 
xa ưỡn thân cho sinh viên chuyên neành Điền 
kinh nsành huấn luvện thể thao Trườna Đại học 
TDTT Bắc Ninh

GDTC/18/08 Bộ môn 
Điền kinh, cử tạ

TS. Nguyễn Thành Long, Chủ nhiệm
ThS. Đỗ Văn Chiến, Thư ký 
ThS. Bạch Phương Thảo, Thành viên 
ThS. Phạm Ngọc Quỳnh, Thành viên

Đạt

9.

1

ứ ng  dụne trò chơi trí tuệ nâng cao hiệu quả giờ 
học môn học Lý luận và phươns pháp giáo dục 
thể chất cho sinh viên Trường Đại học TDTT 
Bắc Ninh

GDTC/18/09 Bộ môn 
Lý luận TDTT

ThS. Ngô Xuân Nguyện, Chủ nhiệm
ThS. Phạm Hồna Quang, Thư ký
ThS. Nguyễn Thị Phươns Oanh, Thành viên
ThS. Đong Thị Bích Hồng, Thành viên

Đạt

1

10.

Nghiên cứu lựa chọn bài tập phát triên thê lực 
cho nam sinh viên chuyên ngành Taekwondo 
ngành siáo dục thể chất Trường Đại học TDTT 
Bắc Ninh

GDTC/18/10
Bộ môn 

Võ- Quyền anh

PGS.TS. Trân Tuân Hiêu, Chủ nhiệm
TS. Lý Đức Trườns, Thư ký 
ThS. Trương Quans Anh, Thành viên 
ThS. Nguyễn Ngọc Khôi, Thành viên

Đạt

1

11.

Nghiên cứu ứng dụng phương tiện sửa chữa sai 
lầm thườns mắc trong giảns dạy kỳ thuật cơ bản 
cho sinh viên chuyên ngành bóng chuyền ngành 
giáo dục thể chất Trườna Đại học TDTT Bắc 
Ninh

GDTC/18/11 Bộ môn 
Bóng chuyền

TS. Phạm Thế Vượng, Chủ nhiệm
ThS. Nguyễn Tất Tuấn, Thư ký Đạt

12.
Xây dựng tiêu chuân đánh giá kêt quả học tập 
thực hành cho sinh viên chuyên ngành Golf năm 
thứ nhất Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

GDTC/18/12 Bộ môn Golf
TS. Nguyễn Lê Huy, Chủ nhiệm
TS. Nguyễn Xuân Hường, Thư ký 
ThS. Nguyễn Thị Dung

Đạt

13.

Nghiên cứu nội dung và phương pháp giảng dạy 
môn tin học Đại cương cho sinh viên Trường Đại 
học TDTT Bắc Ninh theo chuẩn ứng dụng công 
nghệ thông tin và truyền thông

GDTC/18/13 Bộ môn Lý luận 
Đại cương

ThS. Nguyễn Văn Tỉnh, Chủ nhiệm
PGS.TS. Tạ Hữu Hiếu, Thư ký 
ThS. Đồng Thị Minh Tâm, Thành viên 
CN. Trần Thị Nhàn, Thành viên

Đạt

Â
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14.
Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức vào 
côna tác giáo dục đạo đức cho sinh viên Trườna 
Đại học TDTT Bắc Ninh.

GDTC/18/14 Bộ môn Lý luận 
Đại cương

ThS. Trịnh Thị Hiêu, Chủ nhiệm
ThS. Lê Việt Hung, Thư ký 
ThS. Nguyễn Văn Minh, Thành viên 
ThS. Nguyễn Thị Bé, Thành viên 
TS. Nguyễn Tiến Sơn, Thành viên

Đạt

15.
1
ị

ứ ng  dụng phương pháp ơiảna dạy trực quan 
nânẹ cao kỹ năna khẩu nsữ môn tiếng Trung 
trong siai đoạn ngữ âm cho sinh viên nãm 1 
Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

GDTC/18/15 Bộ môn Lv luận 
Đại cươns

ThS. Phùng Thị Phương, Chủ nhiệm
ThS. Dương Thị Lý, Thư ký
ThS. Nguyễn Thị Thanh Lê, Thành viên
ThS. Dương Thị Hòa, Thành viên
TS. Nguyễn Thị Xuân Phương. Thành viên

i

Đạt

16.
Nghiên círu giải pháp nâng cao hiệu quả aiáo dục 
'thế giới quan duy vật biện chứng cho sinh viên 
Trường Đại học TDTT Bấc Ninh

GDTC/18/16 Bộ môn Lý luận 
Đại cương

TS. Nguyễn Tiến Son, Chủ nhiệm
ThS. Chu Thị Huyền, Thư ký 
ThS. Nguyễn Xuân Giang, Thành viên 
ThS. Dương Thị Hòa, Thành viên 
ThS. Nguyễn Văn Bách, Thành viên 
ThS. Đỗ Thị Tươi, Thành viên

Đạt

17.

Nghiên cứu hệ thống bài tập với dụns cụ phát 
triển thể lực cho học sinh lóp 1 Trường Tiểu học 
Trana Hạ, Thị xã Từ Sơn Tỉnh Bắc Ninh trons 
giờ ngoại khóa

GDTC/18/17 Bộ môn Thể 
dục

PGS.TS. Đinh Khánh Thu, Chủ nhiệm
ThS. Nguyễn Thị Kim Nga, Thư ký 
ThS. Phạm Thị Hoài Phương. Thành viên 
ThS. Nguyễn Văn Hiếu. Thành viên

Xuất
sắc

18.

Nghiên cứu giải pháp nâna cao năng lực sư phạm 
trong giảng dạy môn bơi và kỹ năns phòng 
chống đuối nước cho giáo viên giáo dục thể chất 
trên đia bàn tỉnh Bắc Ninh

GDTC/18/18 Bộ môn Thể 
thao dưới nước

ThS. Lê Đức Long, Chủ nhiệm
TS. Nguyễn Ngọc Anh, Thư ký 
ThS. Đậu Thị Lợi, Thành viên 
ThS. Phạm Văn Tuân, Thành viên

Đạt

19.

Nghiên cứu biện pháp nâng cao năng lực thực 
hành cho sinh viên chuyên ngành võ Pencat silat 
ngành giáo dục thể chất Trường Đại học TDTT 
Bắc Ninh

GDTC/18/19 Bộ môn Võ -  
Quyền Anh

TS, Lý Đức Trường, Chủ nhiệm
PGS.TS. Trần Tuấn Hiếu, Thư ký 
ThS. Nguyễn Anh Tú, Thành viên 
ThS. Vũ Thị Hiền, Thành viên

Đạt

20.

Giải pháp nâng cao chât lượng hoạt động câu lạc 
bộ Báo chí và truyền thông thể thao của Đoàn 
Thanh niên Trường Đại học TDTT Bắc Ninh giai 
đoạn mới

GDTC/18/20 Đoàn Thanh 
niên

ThS. Nguyễn Hữu Hùng, Chủ nhiệm
ThS, Nguyễn Văn Hưng, Thư ký 
ThS. Vũ Thị Mai Phương, Thành viên 
ThS. Đặng Thị Thu Thủy, Thành viên

Đạt 

--------- ?



21.
Nghiên cứu biện pháp nâng cao hiệu quả thực tập 
nghiệp vụ sư phạm lần 2 sinh viên ngành giáo 
dục thể chất Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

GDTC/18/21 . Khoa GDTC ,

TS. Trân Kim Tuyên, Chủ nhiệm
ThS. Trần Thị Huyền Trang, Thư ký 
CN. Nguyễn Thanh Quyền, Thành viên 
ThS. Dương Thị Trườne, Thành viên 
ThS. Vũ Thị Thúy Hằnẹ, Thành viên

Đạt

ị
Ị

22.
Đánh giá mức độ ảnh hưởna: các tố chất thể lực 
chuyên môn đến hiệu suất thi đấu của vận độns 
viên bóns chuyền nữ cấp cao Việt Nam

HLTT/18/01 Bộ môn 
Bóng chuyền

TS. Lê Trí Trường, Chủ nhiệm
TS. Tô Xuân Thục, Thư ký 
ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền. Thành viên 
ThS. Nguyễn Trường Giang. (Khoa GDTC, 
Trườns Đại học Bách Khoa Hà Nội), Thành 
viên

Ị

Đạt
ị
ị

23.
Nghiên cứu thực trạng hoạt động chuyên môn 
của vận độne viên bóng đá nam trong giải vô 
địch bóns đá Quốc gia năm 2018

HLTT/18/02
Bộ môn 

Bóns đá, Đá 
cầu

TS. Vũ Ngọc Tuân, Chủ nhiệm
ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền, Thư ký 
ThS. Nguyễn Tuấn Anh, Thành viên 
ThS. Nguyễn Sơn, Thành viên 
ThS. Hoàng Ngọc Chính, Thành viên 
CN. Lê Ngọc Tùng, Thành viên

Đạt

24.
Nghiên cứu biện pháp nâne cao hiệu quả chuân 
bị tâm lý của vận động viên Cờ vua đắns cấp cao 
Việt Nam

HLTT/18/03 Bộ môn Cờ

PGS.TS. Bùi Ngọc, Chủ nhiệm
ThS. Đàm Côns Tùng, Thư ký 
ThS. Trần Văn Trường, Thành viên 
PGS.TS. Đặng Văn Dũng, Thành viên

Đạt

25.

Nghiên cứu khảo sát thực trạng việc làm và khả 
năng đáp ứng yêu cầu công việc của sinh viên 
K48, 49 ngành Quản lý TDTT Trường Đại học 
TDTT Bắc Ninh

QL/18/01 Bộ môn 
Quản lý TDTT

TS. Nguyễn Thị Xuân Phương, Chủ nhiệm
ThS. Nguyễn Thị Thu Quyết, Thư ký 
ThS. Nguyễn Tharứi Vân, Thành viên 
ThS. Trần Thị Nhàn, Thành viên 
ThS. Phùng Thị Phương, Thành viên 
CN. Lục Thị Hồng, (Sở VH, TT&DL Cao 
Bằng), Thành viên

Đạt

26. Xác định nhu cầu nguồn nhân lực cán bộ Thể dục 
thể thao chuyên ngành bóng rổ khu vực phía Bắc QL/18/02 Bộ môn 

Bóng rổ

TS. Phạm Đức Toàn, Chủ nhiệm
TS. Nguyễn Văn Hải, Thư ký 
ThS. Phạm Văn Thảo, Thành viên 
ThS. Lê Ngọc Nhung, Thành viên

Đạt

—



27.
Nghiên cứu đê xuât các giải pháp nâng cao hiệu 
quả tuyển sinh đại học ngành huấn luyện thể thao 
Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

QL/18/03 Khoa HLTT
TS. Nguyễn Xuân Trãi, Chủ nhiệm
ThS. Nguvễn Phươns Thảo, Thư ký 
ThS. Vu Thị Thu Hiền, Thành viên

Đạt

28.
Nghiên cứu siải pháp đổi mới đào tạo theo 
hướng tiếp cận năne lực cho sinh viên nsành siáo 
dục thể chất Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

QL/18/04
Phòng Khảo thí 
và ĐBCL Giáo 

dục

PGS.TS. Ngô Trang Hưng, Chủ nhiệm 
ThS. Neuyễn Văn Bách, Thư ký 
TS. Nguyễn Thanh Tùne, Thành viên 
ThS. Nguyễn Ngọc Sự, Thành viên 
ThS. Ngô Trọng Hiệp, Thành viên 
ThS. Pham Hải Bình, Thành viên

Đạt

29.
Nghiên cứu thực trạna và đề xuất giải pháp sử 
dụng giáo trình của sinh viên Trườiiơ Đại học 
TDTT ]Bắc Ninh

QL/18/05
Trung tâm 

Thông tin, Thư 
viện

TS. Nguyễn Thị Xuân Phương, Chủ nhiệm
ThS. Nguyễn Thị Thu Quyết, Thư ký 
TS. Mai Thị Bích Ngọc, Thành viên 
CN. Nsuyễn Thị Thu Trang, Thành viên 
ThS. Nguyễn Tất Dũng, Thành viên 
ThS. Lê Thị Tuyết Thương.. Thành viên

Ị

Đạt ị

ỉ

30.
Nghiên cứu mối ciuan hệ giữa động cơ học tật) và 
độns cơ thành đạt của sinh viên Trườna Đại học 
TDTT Bắc Ninh

TL/18/01 Bộ môn Tâm lý, 
Giáo dục TDTT

ThS. Nguyễn Đửc Doanh, Chủ nhiệm
ThS. Nguyễn Thị Phương Loan, Thư ký 
ThS. Lê Cảnh Khôi, Thành viên 
ThS. Ngô Thị Thanh Xuân, Thành viên

Đạt

31.
ứng  dụng phần mềm 3D Anatomy trong giảna 
dạy môn Giải phẫu TDTT cho sinh viên Trường 
Đại học TDTT Bắc Ninh

YH/18/01 Bộ môn Y sinh 
học TDTT

ThS. Nguyễn Thu Trang, Chủ nhiệm
ThS. Nguyễn Thị Huyền, Thư ký 
ThS. Ngọ Thị Anh, Thành viên 
ThS. Bạch Phươnạ Thảo, Thành viên

Đạt

32.
ứ ng  dụng bài tập thần kinh cơ tăng cường chức 
năng bộ máy vận độns cho nữ vận động viên cầu 
mây lứa tuổi 15-18 Đội tuyến trẻ Quốc gia

YH/18/02 Bộ môn Y sinh 
học TDTT

TS. Đinh Thị M ai Anh, Chủ nhiệm
ThS. Nguyễn Thúy Sinh, Thư ký 
ThS. Đào Phương Chi, Thành viên 
ThS. Bùi Quang Ngọc, Thành viên

Đạt

33.
Nghiên cứu ứna dụng phôi họp điêu trị thoái hóa 
đốt sống cổ bằng tay cho cán bộ văn phòng tại 
Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

YH/18/03 Khoa 
Y học TDTT

ThS. Trương Đức Thăng, Chủ nhiệm
ThS. Nguyễn Văn Hướng, Thư ký 
ThS. Nguyễn Thị Thùy Dương, Thành viên

Đạt 
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